4

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

* Phạm vi công việc của gói thầu.

- Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
- Công trình Đường quanh hồ làng Mông thôn Bắc Nguyên
- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 2.

* Quy mô gói thầu như sau:

Công trình được thiết kế với các nội dung sau:
Tuyến đường có tổng chiều dài 626,51m theo TCVN 10380-2014 và quy trình thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005.

- Tốc độ thiết kế: 20km/h.

- Số làn xe chạy: 1 làn.

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất ứng với siêu cao lớn nhất 6%: R= 15 m.

- Bề rộng nền đường tối thiểu 5,0 m.

- Bề rộng mặt đường tối thiểu 3,5 m.

- Bề rộng lề đất 0,75 m.

- Độ dốc dọc tối đa 13%.

a. Bình đồ thiết kế: 

- Thiết kế tuyến chủ yếu bám theo đường hiện hữu tránh đền bù giải tỏa. Một số đoạn cải tạo tuyến để đảm bảo các yếu tố tối thiểu trong đường cong nằm, an toàn giao thông. 

- Đối với những đường cong có bán kính < 50m bố trí mở rộng bụng đường cong với đoạn nối mở rộng trùng với đoạn nối siêu cao. 

- Tại các đường nhánh, nút giao phải bố trí vuốt nối bằng các bán kính R = 10m, nếu có nhiều địa vật thì vuốt bằng các bán kính nhỏ hơn để tránh di dời đền bù giải tỏa.

b. Mặt cắt dọc: 

- Cao độ thiết kế của đường đỏ là cao độ hoàn thiện của tim đường. 

- Thiết kế đường đỏ đảm bảo độ dốc dọc thóat nước, và đảm bảo độ dốc dọc tối đa. Tạo độ trơn tru, êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Hạ dốc với một số đoạn dốc cao và đắp nâng cao nền với một số đoạn trũng. 

- Đảm bảo độ dốc dọc theo quy trình với độ dốc dọc thiết kế lớn nhất i=13%, độ dốc dọc nền đào nhỏ nhất i=0,5%.

c. Mặt cắt ngang, nền đường: 

- Bề rộng nền đường: 5,0 m.

- Bề rộng mặt đường: 3,5 m.

- Bề rộng lề đường: 0,75 m x 2 bên = 1,5 m.

- Độ dốc mặt đường: 2%.

- Độ dốc lề đất: 4%.

- Ta luy đào mái dốc: 1/1,1 (tại các vị trí đào đắp lớn để giảm diện tích chiếm dụng đất sản xuất hai bên thiết kế mái taluy đào với độ dốc: 1/0,75).

- Ta luy đắp mái dốc: 1/1,50.

d.  Kết cấu mặt đường và lề đường:


- Thiết kế mặt đường Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 18 cm, rộng 3,5 m.


- Lớp bạt ni long chống mất nước.


- Móng cấp phối đá dăm dày 14 cm.

- Nền đất 30cm dưới lớp kết cấu lu lèn đạt độ chặt K≥0,95; lề đất được lu lèn K≥0,95.

đ. Hệ thống thoát nước :

- Thoát nước dọc: Thiết kế mương đất tiết diện hình thang kích thước (0,4+1,2)/2x0,4 m trên toàn tuyến.

+ Thiết kế mương đan chịu lực KT: (50x50) cm tại nút giao cọc D2 (Km0+65,8) nhánh 2 dài 13,0 m – bên trái tuyến.

- Thoát nước ngang:

+ Nhánh 1 tại cọc 2 Km0+50,78 cống hiện hữu D150, L=9 m tận dụng lại thiết kế nối 2m thượng lưu, 2m hạ lưu, tổng chiều dài cống sau thiết kế dài 13,00m.

+ Nhánh 1 tại cọc TD9 Km 0+357,56) có cống tròn D100 hiện hữu dài 9,0 m (tận dụng lại).

+ Nhánh 1 thiết kế cống D80 dài 7,0 m tại cọc 13 Km0+415,33.

+ Nhánh 2 tận dụng lại cống D80 hiện hữu tại cọc 1 Km0+15,1 m  dài 11,0 m.


e. Công trình phụ trợ:


- Thiết kế tường chắn ta luy dương bằng đá hộc xây vữa M100 dài 20,0 m từ cọc 9+1,3 m (Km0+366,05) đến cọc 11 (Km0+386,05); chiều cao tường chắn Htc=2,0 m (phía bên trái tuyến).


- Thiết kế xếp rọ đá hộc chân mái ta luy âm từ cọc 19+6,23m (Km0+492,71) đến cọc 20+3,0 m (Km0+ 511,93) dài 16,0 m chiều cao rọ đá H=2,0 m.


f. An toàn giao thông:

Tuân thủ theo điều lệ biển báo QCVN:41-2024/BGTVT, các hạng mục sử dụng chủ yếu:

- Biển báo: Sử dụng 11 biển báo tam giác để cảnh báo nguy hiểm và chỉ dẫn trên tuyến.

- Cọc tiêu: Sử dụng 160 cọc tiêu BTCT kích thước (12 x 12 x 102,5) cm để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí lưng đường cong và tại các vị trí mái taluy cao.

6. Địa điểm xây dựng: Thôn Bắc Nguyên, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

9. Thời hạn hoàn thành : 18 tháng ;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng : 18 tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:

- TCVN 10380-2014 Tiêu chuẩn thiết kế đường GTNT;
- TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;
- TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình;
- TCCS 39:2022: Tiêu chuẩn áo đường cứng - Các yêu cầu và chỉ dẫn
thiết kế;
- TCVN 8839-2023 Lớp móng cấp phối đá dăm, thi công và nghiệm thu.
- QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu
đường bộ;
- TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ;
- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn
thiết kế;
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4447-2012: Công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu;
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp quy hiện hành khác có liên
quan đến xây dựng công trình;

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

-  Nhà thầu thi công công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy trình quy phạm thi công hiện hành.        

  - Nhà thầu phải có bộ máy quản lý chất lượng của mình và chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị và chất lượng toàn bộ hệ thống thiết bị lắp đặt tại công trình.        

 - Hàng tháng phải lập kế hoạch thi công gửi Chủ đầu tư trước ngày 01 hàng tháng, trong kế hoạch phải nêu rõ biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật, số lượng nhân lực, máy móc, thiết bị, lịch nghiệm thu. Bản kế hoạch phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.         

- Lập hệ thống quản lý chất lượng: Chỉ huy trưởng công trường, bộ phận giám sát chất lượng bao gồm những người có đủ năng lực theo quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành trong xây dựng cơ bản. 

    - Báo cáo đầy đủ quy trình, phương án và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị và sản phẩm lắp đặt với Chủ đầu tư để kiểm tra, giám sát.         

 - Kiểm tra vật tư, cấu kiện, thiết bị lắp đặt, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình. Mọi vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt phải được kiểm tra chứng chỉ chất lượng, catalo và mẫu trước khi thi công.         

 - Nghiệm thu nội bộ các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp, chạy thử thiết bị, hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành.        

  - Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm các công tác lắp thiết bị, giai đoạn hoàn thành xây lắp, chạy thử thiết bị, hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.         

 - Hàng tháng báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và khối lượng công việc đã thực hiện. Báo cáo được gửi cho Chủ đầu tư trước ngày 25 hàng tháng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.

- Khi lập E-HSDT nhà thầu phải chỉ định rõ nguồn gốc xuất xứ của một số thiết bị vật tư chính sử dụng vào công trình. 

 - Vật tư, thiết bị phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại theo yêu cầu của thiết kế, hồ sơ mời thầu, tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được thông qua và được sự đồng ý bằng văn bản của bên mời thầu trước khi đưa về công trường.  

- Tất cả các vật tư, thiết bị phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải có các chỉ tiêu cơ lý, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành hiện hành của Việt Nam. 

 - Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.  

- Một số vật tư cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư. 

 - Những vật tư nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. 

Ghi chú:  - Khái niệm “tương đương” được nêu trong bảng trên được hiểu là: các vật tư, thiết bị có chất lượng; đặc tính, thông số kỹ thuật; tính năng sử dụng; công nghệ sản xuất và mẫu mã sản phẩm tương tự với chủng loại và mã sản phẩm của hãng nêu trên. 

- Tiêu chuẩn chế tạo, quy trình sản xuất cũng như các tham chiếu về nhãn hiệu, số catalô (nếu có) được nhắc đến trong bảng trên chỉ nhằm mục đính mô tả, Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu, catalô khác miễn là đảm bảo sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu câu đã nêu.

4. Yêu cầu về trình tự thi công.

Nhà thầu phải nêu cụ thể quy trình, trình tự thi công từ khi chủ đầu tư bắt đầu bàn giao tim mốc đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Xe chở vật liệu qua các khu dân cư phải được che bạt.

- Bố trí lán trại, bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn nước sinh họat tối thiểu là  50m.

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.
-Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.

-Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt nilon che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

- Sau khi thi công hòan thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mời thầu. Đơn vị tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di chuyển thiết bị xe máy xử lý các chất thải vệ sinh khu vực công trình và trả lại môi trường như trước khi thi công.

- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra tòan bộ công trình lần cuối, nếu quá trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư công trình để tiến hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Có các biện pháp đề phòng chống cháy cho công trình chính, công trình tạm và bất cứ tài sản nào xung quanh công trường. Nhà thầu đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thiết bị như: Cốt pha gỗ, máy hàn điện, các thiết bị cắt bằng oxy acetylence và các thiết bị khác có sử dụng đến ánh sáng trần và phải có biện pháp đặc biệt để tồn trữ chất lỏng dễ cháy tại công trường.

- Có đầy đủ các thiết bị chữa cháy như : Bình cứu hoả, thang,câu liêm,....

- Mọi các bộ công nhân viên đều được huấn luyện nội quy và các biện pháp chống cháy. Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng cháy nổ trên công trường

- Nghiêm cấm đem những chất cháy nổ vào công trường

7. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị thi công các công trình phục vụ thi công 

- Có các biện pháp và phượng tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh về bảo hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội.

- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều phải học tập và thực hiện nội quy an tòan lao động, phải quán triệt phương châm “Sản xuất phải an tòan, An tòan để sản xuất”.
- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các lọai dụng cụ sản xuất, các lọai dụng cụ phòng hộ, các lọai máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện tượng hư hỏng không đảm bảo an tòan phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an toàn mới được sử dụng.

- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ lao động: Quần áo, giày, ủng, găng tay, mũ bảo hộ…

- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

- Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn.

- Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các tuyến giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không cho phép làm việc ở những chỗ không được chiếu sáng.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị để thi công hoàn chỉnh gói thầu hoặc nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

Nhà thầu đưa ra các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và thi công các hạng mục phải hợp lý và logic để đạt được tiến độ và đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Yêu cầu chung về quản lý chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng theo quy định trong đó quy trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình thuộc việc quản lý chất lượng.

- Bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng của nhà thầu.

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Lập và quản lý hồ sơ của nhà thầu: lập, ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong quá trình thi công công trình

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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